
Hộ nghèo Hộ cận nghèo

1 Lê Thị Lý 01/12/1967 Kinh Văn Mạc x Thoát nghèo 2025

2 Nguyễn Văn Diễn 02/03/1979 Kinh Văn Mạc x Thoát nghèo 2025

3 Mạc Văn Thời 10/01/1975 Kinh Văn Mạc x Thoát nghèo 2025

4 Bùi Đức Tự 10/10/1953 Kinh Mạc Động x Thoát nghèo 2025

5 Nguyễn Đức Thu 01/09/1949 Kinh Mạc Động x Thoát nghèo 2025

6 Nguyễn Thị Gái 01/01/1949 Kinh Mạc Động x Thoát nghèo 2025

7 Bùi Thị Luật 03/02/1964 Kinh Mạc Động x Thoát nghèo 2025

8 Nguyễn Văn Kiên 20/04/1962 Kinh Tiêu Xá x Thoát nghèo 2025

9 Dương Thị Mây 06/09/1962 Kinh Tiêu Xá x Thoát nghèo 2025

10 Nguyễn Xuân Ảnh 12/03/1958 Kinh Tiêu Xá x Thoát nghèo 2025

11 Đặng Thị Liên 28/11/1960 Kinh Tiêu Xá x Thoát nghèo 2025

12 Đặng Thị Trầm 10/05/1965 Kinh Tiêu Xá x Thoát nghèo 2025

13 Phạm Thị Nhung 21/11/1958 Kinh Tiêu Xá x Thoát nghèo 2025

14 Nguyễn Thị Hịu 19/09/1961 Kinh Tiêu Xá x Thoát nghèo 2025

15 Nguyễn Thị Tân 09/05/1946 Kinh Mạc Thủ 1 x Thoát nghèo 2025

16 Nguyễn Thị Miên 07/03/1940 Kinh Mạc Thủ 1 x Thoát nghèo 2025

17 Nguyễn Duy Dân 01/01/1951 Kinh Mạc Thủ 1 x Thoát nghèo 2025

18 Nguyễn Quang Hoàn
15/05/1982 Kinh Mạc Thủ 1 x Thoát nghèo 2025
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19 Nguyễn Minh Hoài 22/12/1945 Kinh Mạc Thủ 1 x Thoát nghèo 2025

20 Nguyễn Duy Lộc 01/08/1949 Kinh Mạc Thủ 1 x Thoát nghèo 2025

21 Lương Văn Thành 01/01/1947 Kinh Mạc Thủ 2 x Thoát nghèo 2025

22 Tiêu Thị Nụ
23/01/1957 Kinh Mạc Thủ 2 x Thoát nghèo 2025

23 Nguyễn Thị Sửu 01/01/1941 Kinh Tiên Tảo x Thoát nghèo 2025

24 Đào Thị Nhận 01/01/1962 Kinh Tiên Tảo x Thoát nghèo 2025

25 Phạm Thị Quỳ 01/01/1930 Kinh Quách An x Thoát nghèo 2025

26 Ngô Đức Hiệp 01/01/1944 Kinh Quách An x Thoát nghèo 2025

27 Tăng Bá Dĩnh 06/05/1948 Kinh Lang Can 1 x Thoát nghèo 2025

28 Nguyễn Khắc Tẹ 19/04/1950 Kinh Lang Can 1 x Thoát nghèo 2025

29 Bùi Thị Hận 17/12/1950 Kinh Lang Can 1 x Thoát nghèo 2025

30 Nguyễn Thị Loan 02/07/1956 Kinh Lang Can 1 x Thoát nghèo 2025

31 Phan Thị Thon 02/12/1960 Kinh Lang Can 1 x Thoát nghèo 2025

32 Phan Công Mấu 01/01/1931 Kinh Lang Can 1 x Thoát nghèo 2025

33 Phạm Thị Hưởng 01/10/1947 Kinh Lang Can 2 x Thoát nghèo 2025

34 Tăng Bá Ký 20/11/1967 Kinh Lang Can 2 x Thoát nghèo 2025

35 Tăng Thị Bông 01/01/1943 Kinh Lang Can 3 x Thoát nghèo 2025

36 Nguyễn Phúc Thuỵ 28/06/1940 Kinh Lang Can 3 x Thoát nghèo 2025

37 Nguyễn Công Cương 19/11/1980 Kinh Lang Can 3 x Thoát nghèo 2025

38 Nguyễn Thị Hoát 08/09/1936 Kinh Lang Can 3 x Thoát nghèo 2025

39 Đinh Văn Sỹ 20/10/1965 Kinh Thiện Trang x Thoát nghèo 2025

40 Đinh Văn Hiệu 05/03/1974 Kinh Thiện Trang x Thoát nghèo 2025
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41 Nguyễn Thị Liễu 05/05/1955 Kinh Thiện Trang x Thoát nghèo 2025

42 Đỗ Văn Báu 21/09/1963 Kinh Thiện Trang x Thoát nghèo 2025

43 Nguyễn Đức Hà 10/07/1970 Kinh Xuân Áng x Thoát nghèo 2025

44 Bùi Thị Dịu 05/05/1971 Kinh Xuân Áng x Thoát nghèo 2025

45 Trương Văn Khương 04/01/1974 Kinh Xuân Áng x Thoát nghèo 2025

46 Lê Văn Luyến 01/01/1972 Kinh Xuân Áng x Thoát nghèo 2025

47 Đào Thị Nền 12/09/1956 Kinh Xuân Áng x Thoát nghèo 2025

48 Hoàng Thị Chuyên 01/01/1972 Kinh Xuân Áng x Thoát nghèo 2025

49 Bùi Thị Hòa 14/07/1990 Kinh Xuân Áng x Thoát nghèo 2025

50 Đỗ Thị Thi 10/10/1956 Kinh Trường Giang x Thoát nghèo 2025

51 Bùi Thị Sợi 01/07/1930 Kinh Trường Giang x Thoát nghèo 2025

52 Hoàng Thị An 02/01/1957 Kinh Trường Giang x Thoát nghèo 2025

53 Đoàn Thị Huyền 01/01/1951 Kinh Văn Mạc x Thoát cận nghèo 2025

54 Phạm Thị Thúy 01/11/1974 Kinh Văn Mạc x Thoát cận nghèo 2025

55 Dương Xuân Quỵnh 02/08/1959 Kinh Mạc Động x Thoát cận nghèo 2025

56 Bùi Văn Thản 12/10/1948 Kinh Mạc Động x Thoát cận nghèo 2025

57 Phạm Văn Công 24/08/1970 Kinh Mạc Động x Thoát cận nghèo 2025

58 Đỗ Văn Toàn 11/09/1980 Kinh Tiêu Xá x Thoát cận nghèo 2025

59 Đặng Văn Cầu 04/07/1980 Kinh Tiêu Xá x Thoát cận nghèo 2025

60 Nguyễn Văn Thiềm 01/01/1946 Kinh Tiêu Xá x Thoát cận nghèo 2025

61 Bùi Thị Liễu 06/01/1974 Kinh Mạc Thủ 1 x Thoát cận nghèo 2025

62 Nguyễn Quang Chỉnh
10/02/1984 Kinh Mạc Thủ 1 x Thoát cận nghèo 2025
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63 Lương Văn Cửu 20/01/1986 Kinh Mạc Thủ 1 x Thoát cận nghèo 2025

64 Nguyễn Xuân Tiếp 18/05/1956 Kinh Mạc Thủ 1 x Thoát cận nghèo 2025

65 Nguyễn Thị Huyến 05/02/1961 Kinh Mạc Thủ 1 x Thoát cận nghèo 2025

66 Phạm Thị Diện 03/03/1988 Kinh Mạc Thủ 1 x Thoát cận nghèo 2025

67 Tiêu Thị Hà 24/12/1976 Kinh Mạc Thủ 2 x Thoát cận nghèo 2025

68 Nguyễn Thị Anh 11/11/1997 Kinh Mạc Thủ 2 x Thoát cận nghèo 2025

69 Lưu Thị Nên 25/07/1982 Kinh Tiên Tảo x Thoát cận nghèo 2025

70 Phan Nhật Bộ 20/11/1979 Kinh Lang Can 1 x Thoát cận nghèo 2025

71 Tăng Bá Bằng 01/01/1962 Kinh Lang Can 1 x Thoát cận nghèo 2025

72 Tăng Bá Tuy 09/03/1949 Kinh Lang Can 1 x Thoát cận nghèo 2025

73 Tăng Bá Đô 01/11/1973 Kinh Lang Can 1 x Thoát cận nghèo 2025

74 Nguyễn Phúc Thuận 14/04/1993 Kinh Lang Can 1 x Thoát cận nghèo 2025

75 Nguyễn Phúc Nam 21/01/1991 Kinh Lang Can 1 x Thoát cận nghèo 2025

76 Nguyễn Thị Hà 07/11/1969 Kinh Lang Can 1 x Thoát cận nghèo 2025

77 Phan Nhật Hồng 02/04/1950 Kinh Lang Can 2 x Thoát cận nghèo 2025

78 Bùi Thị Hảo 14/12/1948 Kinh Lang Can 2 x Thoát cận nghèo 2025

79 Phan Thị Huyền 02/10/1978 Kinh Lang Can 2 x Thoát cận nghèo 2025

80 Tăng Thị Mỳ 08/07/1971 Kinh Lang Can 2 x Thoát cận nghèo 2025

81 Tăng Bá Doanh 10/11/1971 Kinh Lang Can 2 x Thoát cận nghèo 2025

82 Phan Thị Liễu 09/10/1941 Kinh Lang Can 2 x Thoát cận nghèo 2025

83 Nguyễn Thị Tô 01/01/1949 Kinh Lang Can 2 x Thoát cận nghèo 2025

84 Tăng Bá Tỵ 17/09/1941 Kinh Lang Can 2 x Thoát cận nghèo 2025
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85 Đỗ Đức Bẩy 20/10/1957 Kinh Lang Can 3 x Thoát cận nghèo 2025

86 Phan Nhật Đức 07/07/1956 Kinh Lang Can 3 x Thoát cận nghèo 2025

87 Phan Phong Mai 09/03/1945 Kinh Lang Can 3 x Thoát cận nghèo 2025

88 Nguyễn Danh Ngữ 12/04/1949 Kinh Lang Can 3 x Thoát cận nghèo 2025

89 Bùi Thị Hiệp 02/03/1957 Kinh Kim Can x Thoát cận nghèo 2025

90 Nguyễn Thị Lanh 09/09/1958 Kinh Kim Can x Thoát cận nghèo 2025

91 Nguyễn Công Thiếu 25/10/1953 Kinh Kim Can x Thoát cận nghèo 2025

92 Nguyễn Thị Hải 10/10/1964 Kinh Kim Can x Thoát cận nghèo 2025

93 Phạm Thị Hằng 20/08/1977 Kinh Kim Can x Thoát cận nghèo 2025

94 Văn Thị Nhinh 10/11/1977 Kinh Kim Can x Thoát cận nghèo 2025

95 Nguyễn Thị Tâm 19/05/1951 Kinh Kim Can x Thoát cận nghèo 2025

96 Nguyễn Thị Ninh 02/04/1958 Kinh Thôn Thiện Trang x Thoát cận nghèo 2025

97 Nguyễn Thị Luân 20/08/1958 Kinh Thôn Thiện Trang x Thoát cận nghèo 2025

98 Tiêu Thị Nga 22/12/1971 Kinh Thôn Thiện Trang x Thoát cận nghèo 2025

99 Mạc Thị Tuyết 27/12/1960 Kinh Thôn Thiện Trang x Thoát cận nghèo 2025

100 Phạm Viết Quảng 30/12/1943 Kinh Thôn Thiện Trang x Thoát cận nghèo 2025

101 Nguyễn Thị Thủy 08/08/1987 Kinh Thôn Thiện Trang x Thoát cận nghèo 2025

102 Mạc Thị Lạc 18/06/1947 Kinh Thôn Thiện Trang x Thoát cận nghèo 2025

103 Đinh văn Kiên 09/10/1983 Kinh Thôn Thiện Trang x Thoát cận nghèo 2025

104 Phạm Thị Ngân 25/07/1970 Kinh Thôn Thiện Trang x Thoát cận nghèo 2025

105 Đặng Văn Phòng 10/05/1983 Kinh Thôn Xuân Áng x Thoát cận nghèo 2025

106 Nguyễn Thị Xuyên 05/05/1960 Kinh Thôn Xuân Áng x Thoát cận nghèo 2025
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107 Lê Văn Ưởng 10/02/1942 Kinh Thôn Xuân Áng x Thoát cận nghèo 2025

108 Lê Văn Huynh 28/11/1952 Kinh Thôn Xuân Áng x Thoát cận nghèo 2025

109 Nguyễn Văn Lập 01/01/1954 Kinh Thôn Xuân Áng x Thoát cận nghèo 2025

110 Vũ Thị Khánh 03/04/1958 Kinh Thôn Xuân Áng x Thoát cận nghèo 2025

111 Bùi Văn Toản 28/04/1983 Kinh Thôn Xuân Áng x Thoát cận nghèo 2025

112 Lê Thị Hương 20/08/1989 Kinh Thôn Xuân Áng x Thoát cận nghèo 2025

113 Nguyễn Văn Tài 01/01/1958 Kinh Thôn Trường Giang x Thoát cận nghèo 2025

114 Nguyễn Văn Liên 03/08/1944 Kinh Thôn Trường Giang x Thoát cận nghèo 2025

115 Nguyễn Thị Hoa 10/01/1981 Kinh Thôn Trường Giang x Thoát cận nghèo 2025
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STT
STT 

Hộ
Họ và tên Chủ hộ

Ngày, tháng 

năm sinh 

(dd/mm/yyyy)

Giới 

tính

Số CCCD/ Mã 

ĐDCN

Tỉnh,Thành 

Phố

Xã, 

Phường/thị 

trấn

Thôn, xóm, 

khu dân cư

Dân 

tộc

Phân loại hộ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 1 Phạm Thị Nhẩn 10/12/1972 Nữ 030172008784 Hải Phòng Hà Nam Văn Mạc Kinh Hộ Nghèo

2 2 Phạm Thị Lân 23/03/1954 Nữ 030154006000 Hải Phòng Hà Nam Mạc Động Kinh Hộ Nghèo

3 3 Mạc Thị Huê 28/9/1972 Nữ 030172012595 Hải Phòng Hà Nam Tiêu Xá Kinh Hộ Nghèo

4 4 Nguyễn Thị Liễu 13/09/1953 Nữ 030153004534 Hải Phòng Hà Nam Mạc Thủ 1 Kinh Hộ Nghèo

5 5 Nguyễn Thị Lan 27/04/1987 Nữ 030187011234 Hải Phòng Hà Nam Mạc Thủ 2 Kinh Hộ Nghèo

6 6 Vũ Mạnh Thế 08/01/1980 Nam 030080004268 Hải Phòng Hà Nam Văn Tảo Kinh Hộ Nghèo

7 7 Nguyễn Cường Quốc 12/04/1956 Nam 030056003497 Hải Phòng Hà Nam Văn Tảo Kinh Hộ Nghèo

8 8 Nguyễn Thị Hiền 23/11/1972 Nam 030172003220 Hải Phòng Hà Nam Tiên Tảo Kinh Hộ Nghèo

9 9 Ngô Văn Phức 01/01/1953 Nam 030053007732 Hải Phòng Hà Nam Quách An Kinh Hộ Nghèo

10 10 Bùi Thị Nhạn 06/10/1934 Nữ 030134005652 Hải Phòng Hà Nam Lang Can 1 Kinh Hộ Nghèo

11 11 Tăng Thị Hiền 01/01/1958 Nữ 030158012278 Hải Phòng Hà Nam Lang Can 2 Kinh Hộ Nghèo

12 12 Phan Thị Hợi 20/03/1960 Nữ 030160010263 Hải Phòng Hà Nam Lang Can 3 Kinh Hộ Nghèo

13 13 Phạm Thị Linh 19/12/1954 Nữ 030154006718 Hải Phòng Hà Nam Kim Can Kinh Hộ Nghèo

14 14 Nguyễn Thị The 04/02/1960 Nữ 030160008745 Hải Phòng Hà Nam Thiện Trang Kinh Hộ Nghèo

15 15 Đặng Huy Hợp 11/08/1979 Nam 030079008003 Hải Phòng Hà Nam Xuân Áng Kinh Hộ Nghèo

16 16 Nguyễn Thị Yên 15/07/1957 Nữ 030157006556 Hải Phòng Hà Nam Trường Giang Kinh Hộ Nghèo

17 17 Phan Thị Lành 23/10/1983 Nữ 056183004055 Hải Phòng Hà Nam Văn Mạc Kinh Hộ Cận Nghèo

DANH SÁCH HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÀ NAM NĂM 2025
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18 18 Lương Văn Chiện 17/02/1993 Nam 030093011838 Hải Phòng Hà Nam Văn Mạc Kinh Hộ Cận Nghèo

19 19 Đoàn Thị Xuân 27/11/1995 Nữ 030195012890 Hải Phòng Hà Nam Văn Mạc Kinh Hộ Cận Nghèo

20 20 Lê Thị Thương 10/08/1993 Nữ 030193016803 Hải Phòng Hà Nam Văn Mạc Kinh Hộ Cận Nghèo

21 21 Nguyễn Thị Huyên 01/01/1956 Nữ 030156003589 Hải Phòng Hà Nam Mạc Động Kinh Hộ Cận Nghèo

22 22 Đặng Văn Nhiệm 13/9/1965 Nam 030065007912 Hải Phòng Hà Nam Mạc Động Kinh Hộ Cận Nghèo

23 23 Đặng Thị Thủy 10/11/1952 Nữ 030157010829 Hải Phòng Hà Nam Mạc Động Kinh Hộ Cận Nghèo

24 24 Tiêu Công Nanh 16/04/1962 Nam 030063004426 Hải Phòng Hà Nam Tiêu Xá Kinh Hộ Cận Nghèo

25 25 Tiêu Công Thâu 14/08/1971 Nam 030071009523 Hải Phòng Hà Nam Tiêu Xá Kinh Hộ Cận Nghèo

26 26 Nguyễn Thị Thành 01/01/1956 Nữ 030156013118 Hải Phòng Hà Nam Tiêu Xá Kinh Hộ Cận Nghèo

27 27 Lương Thị Uấn 20/08/1941 Nữ 030141007149 Hải Phòng Hà Nam Mạc Thủ 1 Kinh Hộ Cận Nghèo

28 28 Nguyễn Thị Bịch 01/01/1959 Nữ 030159003897 Hải Phòng Hà Nam Mạc Thủ 1 Kinh Hộ Cận Nghèo

29 29 Nguyễn Thị Tuyết 19/05/1956 Nữ 030156001216 Hải Phòng Hà Nam Mạc Thủ 1 Kinh Hộ Cận Nghèo

30 30 Nguyễn Thị Nguyệt 18/02/1981 Nữ 030181006284 Hải Phòng Hà Nam Mạc Thủ 1 Kinh Hộ Cận Nghèo

31 31 Nguyễn Quang Cương 08/10/1973 Nam 030073005208 Hải Phòng Hà Nam Mạc Thủ 1 Kinh Hộ Cận Nghèo

32 32 Nguyễn Xuân Toàn 20/01/1972 Nam 030072009420 Hải Phòng Hà Nam Mạc Thủ 1 Kinh Hộ Cận Nghèo

33 33 Phạm Thị Hòa 09/08/1947 Nữ 030147002875 Hải Phòng Hà Nam Mạc Thủ 2 Kinh Hộ Cận Nghèo

34 34 Phạm Thị Hoài 21/02/1964 Nữ 030164007333 Hải Phòng Hà Nam Mạc Thủ 2 Kinh Hộ Cận Nghèo

35 35 Dương Thị Hiếm 14/04/1963 Nữ 030163022576 Hải Phòng Hà Nam Mạc Thủ 2 Kinh Hộ Cận Nghèo

36 36    Lê Thị Chuốt 28/04/1947 Nam 030147001027 Hải Phòng Hà Nam Văn Tảo Kinh Hộ Cận Nghèo

37 37    Nguyễn Đắc Khải 01/01/1953 Nam 030053000380 Hải Phòng Hà Nam Văn Tảo Kinh Hộ Cận Nghèo

38 38    Phạm Thị Chắt 01/01/1947 Nam 030147004339 Hải Phòng Hà Nam Văn Tảo Kinh Hộ Cận Nghèo

39 39    Lưu Thị Hải 25/05/1984 Nam 030184017426 Hải Phòng Hà Nam Tiên Tảo Kinh Hộ Cận Nghèo

40 40    Nguyễn Thị Thuật 01/01/1945 Nam 030145000232 Hải Phòng Hà Nam Tiên Tảo Kinh Hộ Cận Nghèo

41 41    Bùi Thị Hoà 01/01/1954 Nam 030154012091 Hải Phòng Hà Nam Tiên Tảo Kinh Hộ Cận Nghèo

42 42    Vũ Thị Đà 03/04/1959 Nam 030159006672 Hải Phòng Hà Nam Tiên Tảo Kinh Hộ Cận Nghèo

43 43    Vũ Thị Duyên 01/05/1968 Nam 030168012151 Hải Phòng Hà Nam Tiên Tảo Kinh Hộ Cận Nghèo



44 44 Nguyễn Thị Tiến 02/09/1957 Nam 030157013292 Hải Phòng Hà Nam Tiên Tảo Kinh Hộ Cận Nghèo

45 45    Ngô Đức Đối 01/01/1945 Nam 030045004304 Hải Phòng Hà Nam Quách An Kinh Hộ Cận Nghèo

46 46    Nguyễn Thị Hằng 12/04/1986 Nam 030186001276 Hải Phòng Hà Nam Quách An Kinh Hộ Cận Nghèo

47 47    Ngô Đức Bé 16/02/1965 Nam 030065015822 Hải Phòng Hà Nam Quách An Kinh Hộ Cận Nghèo

48 48 Tăng Thị Lan 16/12/1990 Nữ 030190012480 Hải Phòng Hà Nam Lang Can 1 Kinh Hộ Cận Nghèo

49 49 Nguyễn Đức Thành 07/11/1986 Nam 030086013608 Hải Phòng Hà Nam Lang Can 1 Kinh Hộ Cận Nghèo

50 50 Tăng Xuân Quảng 01/06/1965 Nam 030065003293 Hải Phòng Hà Nam Lang Can 1 Kinh Hộ Cận Nghèo

51 51 Nguyễn Thị Cúc 13/09/1966 Nữ 030166007986 Hải Phòng Hà Nam Lang Can 1 Kinh Hộ Cận Nghèo

52 52 Mai Thị Cần 07/07/1984 Nữ 038184017535 Hải Phòng Hà Nam Lang Can 1 Kinh Hộ Cận Nghèo

53 53 Tăng Thị Xíu 01/01/1957 Nữ 030157001752 Hải Phòng Hà Nam Lang Can 2 Kinh Hộ Cận Nghèo

54 54 Phan Thị Lăng 21/07/1959 Nữ 030159007736 Hải Phòng Hà Nam Lang Can 2 Kinh Hộ Cận Nghèo

55 55 Phan Nhật Thà 11/09/1954 Nam 030054009644 Hải Phòng Hà Nam Lang Can 2 Kinh Hộ Cận Nghèo

56 56 Bùi Duy Tỵ 29/04/1953 Nam 030053004007 Hải Phòng Hà Nam Lang Can 2 Kinh Hộ Cận Nghèo

57 57 Phan Nhật Tằng 02/06/1952 Nam 030052004591 Hải Phòng Hà Nam Lang Can 2 Kinh Hộ Cận Nghèo

58 58 Bùi Duy Thế 01/01/1952 Nam 030052001579 Hải Phòng Hà Nam Lang Can 3 Kinh Hộ Cận Nghèo

59 59 Đỗ Đắc Thịnh 01/02/1960 Nam 030060021714 Hải Phòng Hà Nam Lang Can 3 Kinh Hộ Cận Nghèo

60 60 Nguyễn Thị Đát 01/01/1952 Nữ 037052001617 Hải Phòng Hà Nam Lang Can 3 Kinh Hộ Cận Nghèo

61 61 Phan Thị Tự 03/02/1954 Nữ 030154012510 Hải Phòng Hà Nam Lang Can 3 Kinh Hộ Cận Nghèo

62 62 Nguyễn Thị Luân 25/05/1948 Nữ 030148007399 Hải Phòng Hà Nam Kim Can Kinh Hộ Cận Nghèo

63 63 Nguyễn Thế Thuỷ 03/02/1952 Nam 030052002513 Hải Phòng Hà Nam Kim Can Kinh Hộ Cận Nghèo

64 64 Tăng Thị Bình 27/04/1955 Nữ 030155004003 Hải Phòng Hà Nam Kim Can Kinh Hộ Cận Nghèo

65 65 Phạm Thị Sửu 16/09/1950 Nữ 030150009430 Hải Phòng Hà Nam Kim Can Kinh Hộ Cận Nghèo

66 66 Nguyễn Thị Vinh 20/07/1957 Nữ 030157006395 Hải Phòng Hà Nam Thiện Trang Kinh Hộ Cận Nghèo

67 67 Nguyễn Thị Đắc 05/05/1946 Nữ 033146000252 Hải Phòng Hà Nam Thiện Trang Kinh Hộ Cận Nghèo

68 68 Nguyễn Thị Yến 11/08/1985 Nữ 030185014486 Hải Phòng Hà Nam Thiện Trang Kinh Hộ Cận Nghèo

69 69 Nguyễn Thị Đào 02/08/1954 Nữ 030154002494 Hải Phòng Hà Nam Thiện Trang Kinh Hộ Cận Nghèo



70 70 Đồng Quảng Doanh 06/07/1962 Nam 030062007759 Hải Phòng Hà Nam Thiện Trang Kinh Hộ Cận Nghèo

71 71 Bùi Thị Vân 01/10/1963 Nữ 030163014580 Hải Phòng Hà Nam Xuân Áng Kinh Hộ Cận Nghèo

72 72 Lê Thị Nghĩa 19/09/1970 Nữ 030170007880 Hải Phòng Hà Nam Xuân Áng Kinh Hộ Cận Nghèo

73 73 Nguyễn Văn Nam 12/10/1975 Nam 030075004074 Hải Phòng Hà Nam Xuân Áng Kinh Hộ Cận Nghèo

74 74 Bùi Văn Hiển 12/09/1953 Nam 030053008450 Hải Phòng Hà Nam Xuân Áng Kinh Hộ Cận Nghèo

75 75 Nguyễn Thị Đạm 17/05/1954 Nữ 030154005797 Hải Phòng Hà Nam Xuân Áng Kinh Hộ Cận Nghèo

76 76 Tiêu Văn Linh 10/02/1955 Nam 030055005491 Hải Phòng Hà Nam Trường Giang Kinh Hộ Cận Nghèo

77 77 Bùi Như Xâm 10/03/1947 Nam 030047006628 Hải Phòng Hà Nam Trường Giang Kinh Hộ Cận Nghèo
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1 1 Phạm Thị Nhẩn Phạm Thị Nhẩn 1 10/12/1972 2 030172008784 Hà Nam Văn Mạc 1 1

2 Phạm Thị Nhẩn Phạm Thị Thanh Nhàn 3 16/07/2006 2 030306002356 Hà Nam Văn Mạc 1 1

3 Phạm Thị Nhẩn Phạm Văn Chuyên 3 05/03/2014 1 030214004537 Hà Nam Văn Mạc 1 1

4 2 Phạm Thị Lân Phạm Thị Lân 1 23/03/1954 2 030154006000 Hà Nam Mạc Động 1 1

5 Phạm Thị Lân Dương Thị Hợp 3 28/08/1982 2 030182009230 Hà Nam Mạc Động 1 1

6 Phạm Thị Lân Dương Văn Huynh 3 26/09/1985 1 030085014120 Hà Nam Mạc Động 1 1

7 Phạm Thị Lân Dương Yến Nhi 5 15/02/2013 2 075313025408 Hà Nam Mạc Động 1 1

8 Phạm Thị Lân Dương Trường Hải 5 28/02/2018 1 075218027720 Hà Nam Mạc Động 1 1

9 Phạm Thị Lân Dương Yến Phương 5 27/05/2015 2 075315026652 Hà Nam Mạc Động 1 1

10 3 Mạc Thị Huê Mạc Thị Huê 1 28/9/1972 2 030172012595 Hà Nam Tiêu Xá 1 1

11 Mạc Thị Huê Mạc Thị Mai Loan 3 04/04/2008 2 030308002893 Hà Nam Tiêu Xá 1 1

12 4 Nguyễn Thị Liễu Nguyễn Thị Liễu 1 13/09/1953 2 030153004534 Hà Nam Mạc Thủ 1 1 1

13 5 Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Lan 1 27/04/1987 2 030187011234 Hà Nam Mạc Thủ 2 1 1

14 Nguyễn Thị Lan Dương Minh Đức 3 08/08/2014 1 030214005695 Hà Nam Mạc Thủ 2 1 1
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15 Nguyễn Thị Lan Tiêu Thị Hảo 4 16/02/1958 2 030158005977 Hà Nam Mạc Thủ 2 1 1

16 6 Vũ Mạnh Thế Vũ Mạnh Thế 1 08/01/1980 1 030080004268 Hà Nam Văn Tảo 1 1

17 Vũ Mạnh Thế Vũ Thành Long 3 20/07/2019 1 030219008727 Hà Nam Văn Tảo 1 1

18 Vũ Mạnh Thế Nguyễn Thị Xinh 4 20/03/1950 2 030150013793 Hà Nam Văn Tảo 1 1

19 7 Nguyễn Cường Quốc Nguyễn Cường Quốc 1 12/04/1956 1 030056003497 Hà Nam Văn Tảo 1 1

20 8 Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Thị Hiền 1 23/11/1972 2 030172003220 Hà Nam Tiên Tảo 1 1

21 Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Thị Kim Anh 3 02/04/2009 2 030309012143 Hà Nam Tiên Tảo 1 1

22 9 Ngô Văn Phức Ngô Văn Phức 1 01/01/1953 1 030053007732 Hà Nam Quách An 1 1

23 Ngô Văn Phức Lý Thị Tủ 2 01/05/1955 2 030155010580 Hà Nam Quách An 1 1

24 10 Bùi Thị Nhạn Bùi Thị Nhạn 1 06/10/1934 2 030134005652 Hà Nam Lang Can 1 1 1

25 Bùi Thị Nhạn Tăng Bá Sâm 3 01/01/1967 1 030067014200 Hà Nam Lang Can 1 1 1

26 Bùi Thị Nhạn Tăng Bá Bằng 3 01/01/1977 1 030077020478 Hà Nam Lang Can 1 1 1

27 11 Tăng Thị Hiền Tăng Thị Hiền 1 01/01/1958 2 030158012278 Hà Nam Lang Can 2 1 1

28 12 Phan Thị Hợi Phan Thị Hợi 1 20/03/1960 2 030160010263 Hà Nam Lang Can 3 1 1

29 13 Phạm Thị Linh Phạm Thị Linh 1 19/12/1954 2 030154006718 Hà Nam Kim Can 1 1

30 14 Nguyễn Thị The Nguyễn Thị The 1 04/02/1960 2 030160008745 Hà Nam Thiện Trang 1 1

31 15 Đặng Huy Hợp Đặng Huy Hợp 1 11/08/1979 1 030079008003 Hà Nam Xuân Áng 1 1

32 Đặng Huy Hợp Bùi Thị Hoa 2 26/02/1986 2 030186013049 Hà Nam Xuân Áng 1 1

33 Đặng Huy Hợp Đặng Huy Hoàng 3 01/01/2007 1 030207000143 Hà Nam Xuân Áng 1 1

34 Đặng Huy Hợp Đặng Huy Hoàng Thành 3 16/08/2011 1 030211009052 Hà Nam Xuân Áng 1 1

35 16 Nguyễn Thị Yên Nguyễn Thị Yên 1 15/07/1957 2 030157006556 Hà Nam Trường Giang 1 1

36 Nguyễn Thị Yên Nguyễn Văn Năm 3 20/06/1987 1 030087001052 Hà Nam Trường Giang 1 1

37 Nguyễn Thị Yên Nguyễn Thị Thêm 3 30/01/1985 2 030185018217 Hà Nam Trường Giang 1 1

38 17 Phan Thị Lành Phan Thị Lành 1 23/10/1983 2 056183004055 Hà Nam Văn Mạc 1 2

39 Phan Thị Lành Đặng Thị Hương Giang 3 07/07/2007 2 030307015056 Hà Nam Văn Mạc 1 2

40 Phan Thị Lành Đặng Thị Mỹ Mỹ 3 26/09/2009 2 030309002550 Hà Nam Văn Mạc 1 2



41 Phan Thị Lành Đặng Hà My 3 12/07/2017 2 030317002713 Hà Nam Văn Mạc 1 2

42 18 Lương Văn Chiện Lương Văn Chiện 1 17/02/1993 1 030093011838 Hà Nam Văn Mạc 1 2

43 Lương Văn Chiện Lương Chúc Anh 3 14/10/2015 2 030315008378 Hà Nam Văn Mạc 1 2

44 19 Đoàn Thị Xuân Đoàn Thị Xuân 1 27/11/1995 2 030195012890 Hà Nam Văn Mạc 1 2

45 Đoàn Thị Xuân Vũ Thị Kim Ngân 3 30/05/2017 2 030317010300 Hà Nam Văn Mạc 1 2

46 Đoàn Thị Xuân Vũ Ngọc Ánh 3 22/04/2020 2 030320003874 Hà Nam Văn Mạc 1 2

47 20 Lê Thị Thương Lê Thị Thương 1 10/08/1993 2 030193016803 Hà Nam Văn Mạc 1 2

48 Lê Thị Thương Mạc Đức Phúc 3 13/11/2018 1 030218005580 Hà Nam Văn Mạc 1 2

49 Lê Thị Thương Mạc Đức Anh 3 30/03/2020 1 030220003558 Hà Nam Văn Mạc 1 2

50 21 Nguyễn Thị Huyên Nguyễn Thị Huyên 1 01/01/1956 2 030156003589 Hà Nam Mạc Động 1 2

51 Nguyễn Thị Huyên Nguyễn Văn Điệp 3 20/10/1987 1 030087009720 Hà Nam Mạc Động 1 2

52 Nguyễn Thị Huyên Phan Thị Thúy Vân 3 01/05/1986 2 024186004218 Hà Nam Mạc Động 1 2

53 Nguyễn Thị Huyên Nguyễn Thị Khánh Ngọc 5 24/09/2013 2 030313008184 Hà Nam Mạc Động 1 2

54 Nguyễn Thị Huyên Nguyễn Nhật Duy 5 12/08/2019 1 030219009848 Hà Nam Mạc Động 1 2

55 22 Đặng Văn Nhiệm Đặng Văn Nhiệm 1 13/9/1965 1 030065007912 Hà Nam Mạc Động 1 2

56 Đặng Văn Nhiệm Bùi Thị Thanh 2 12/10/1964 2 030164007335 Hà Nam Mạc Động 1 2

57 Đặng Văn Nhiệm Đặng Văn Kiên 3 22/7/2002 1 030202008672 Hà Nam Mạc Động 1 2

58 23 Đặng Thị Thủy Đặng Thị Thủy 1 10/11/1952 2 030157010829 Hà Nam Mạc Động 1 2

59 24 Tiêu Công Nanh Tiêu Công Nanh 1 16/04/1962 1 030063004426 Hà Nam Tiêu Xá 1 2

60 Dương Thị Miên Dương Thị Miền 2 16/07/1962 2 030162006356 Hà Nam Tiêu Xá 1 2

61 Dương Thị Miên Tiêu Công Lãm 3 18/06/1989 1 030089012635 Hà Nam Tiêu Xá 1 2

62 25 Tiêu Công Thâu Tiêu Công Thâu 1 14/08/1971 1 030071009523 Hà Nam Tiêu Xá 1 2

63 Tiêu Công Thâu Tiêu Công Thuy 5 12/06/1957 1 030057010713 Hà Nam Tiêu Xá 1 2

64 26 Nguyễn Thị Thành Nguyễn Thị Thành 1 01/01/1956 2 030156013118 Hà Nam Tiêu Xá 1 2

65 27 Lương Thị Uấn Lương Thị Uấn 1 20/08/1941 2 030141007149 Hà Nam Mạc Thủ 1 1 2

66 28 Nguyễn Thị Bịch Nguyễn Thị Bịch 1 01/01/1959 2 030159003897 Hà Nam Mạc Thủ 1 1 2



67 29 Nguyễn Thị Tuyết Nguyễn Thị Tuyết 1 19/05/1956 2 030156001216 Hà Nam Mạc Thủ 1 1 2

68 30 Nguyễn Thị Nguyệt Nguyễn Thị Nguyệt 1 18/02/1981 2 030181006284 Hà Nam Mạc Thủ 1 1 2

69 Nguyễn Thị Nguyệt Nguyễn Xuân Ánh 3 08/09/2004 2 030204007902 Hà Nam Mạc Thủ 1 1 2

70 Nguyễn Thị Nguyệt Nguyễn Thị Lan Anh 3 10/09/2007 2 030307004878 Hà Nam Mạc Thủ 1 1 2

71 Nguyễn Thị Nguyệt Nguyễn Thị Mai Phương 3 06/12/2015 2 030315008473 Hà Nam Mạc Thủ 1 1 2

72 31 Nguyễn Quang CươngNguyễn Quang Cương 1 08/10/1973 1 030073005208 Hà Nam Mạc Thủ 1 1 2

73 32 Nguyễn Xuân Toàn Nguyễn Xuân Toàn 1 20/01/1972 1 030072009420 Hà Nam Mạc Thủ 1 1 2

74 Nguyễn Thị Toan Nguyễn Thị Toan 5 15/01/1975 2 030175010160 Hà Nam Mạc Thủ 1 1 2

75 33 Phạm Thị Hòa Phạm Thị Hòa 1 09/08/1947 2 030147002875 Hà Nam Mạc Thủ 2 1 2

76 34 Phạm Thị Hoài Phạm Thị Hoài 1 21/02/1964 2 030164007333 Hà Nam Mạc Thủ 2 1 2

77 35 Dương Thị Hiếm Dương Thị Hiếm 1 14/04/1963 2 030163022576 Hà Nam Mạc Thủ 2 1 2

78 Dương Thị Hiếm Lê Văn Dương 3 17/04/1988 1 030088001854 Hà Nam Mạc Thủ 2 1 2

79 36    Lê Thị Chuốt Lê Thị Chuốt 1 28/04/1947 2 030147001027 Hà Nam Văn Tảo 1 2

80 37    Nguyễn Đắc Khải Nguyễn Đắc Khải 1 01/01/1953 1 030053000380 Hà Nam Văn Tảo 1 2

81 Nguyễn Đắc Khải Vũ Thị Mấy 2 21/02/1958 2 030158000965 Hà Nam Văn Tảo 1 2

82 Nguyễn Đắc Khải Nguyễn Thị Minh Anh 5 10/04/2012 2 030312002285 Hà Nam Văn Tảo 1 2

83 38    Phạm Thị Chắt Phạm Thị Chắt 1 01/01/1947 2 030147004339 Hà Nam Văn Tảo 1 2

84 39    Lưu Thị Hải Lưu Thị Hải 1 25/05/1984 2 030184017426 Hà Nam Tiên Tảo 1 2

85 Lưu Thị Hải Phạm Tuấn Anh 3 20/09/2010 1 030210003677 Hà Nam Tiên Tảo 1 2

86 40    Nguyễn Thị Thuật Nguyễn Thị Thuật 1 01/01/1945 2 030145000232 Hà Nam Tiên Tảo 1 2

87 Nguyễn Thị Thuật Nguyễn Văn Hồng 2 18/04/1943 1 030043001039 Hà Nam Tiên Tảo 1 2

88 Nguyễn Thị Thuật Nguyễn Doãn Hiệp 3 01/01/1978 1 030078007681 Hà Nam Tiên Tảo 1 2

89 Nguyễn Thị Thuật Nguyễn Thị Thu 3 20/09/1979 2 030179008548 Hà Nam Tiên Tảo 1 2

90 Nguyễn Thị Thuật Nguyễn Doãn Hùng 3 04/10/1985 1 030085002381 Hà Nam Tiên Tảo 1 2

91 41    Bùi Thị Hoà Bùi Thị Hoà 1 01/01/1954 2 030154012091 Hà Nam Tiên Tảo 1 2

92 Bùi Thị Hoà Trần Thị Hoa 3 08/01/1992 2 030192006645 Hà Nam Tiên Tảo 1 2



93 42    Vũ Thị Đà Vũ Thị Đà 1 03/04/1959 2 030159006672 Hà Nam Tiên Tảo 1 2

94 43    Vũ Thị Duyên Vũ Thị Duyên 1 01/05/1968 2 030168012151 Hà Nam Tiên Tảo 1 2

95 Vũ Thị Duyên Nguyễn Thị Kế 4 01/01/1930 2 030130004776 Hà Nam Tiên Tảo 1 2

96 44 Nguyễn Thị Tiến Nguyễn Thị Tiến 1 02/09/1957 2 030157013292 Hà Nam Tiên Tảo 1 2

97 45    Ngô Đức Đối Ngô Đức Đối 1 01/01/1945 1 030045004304 Hà Nam Quách An 1 2

98 Ngô Đức Đối Vũ Thị Cáp 2 01/01/1947 2 030147005056 Hà Nam Quách An 1 2

99 46    Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Thị Hằng 1 12/04/1986 2 030186001276 Hà Nam Quách An 1 2

100 Nguyễn Thị Hằng Phùng Nguyễn Hải Thiên 3 29/09/2009 1 068209006536 Hà Nam Quách An 1 2

101 Nguyễn Thị Hằng Phạm Nguyễn Tường Vy 3 14/04/2014 2 030314009242 Hà Nam Quách An 1 2

102 Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Lại Hải Phong 3 21/11/2017 1 030217000154 Hà Nam Quách An 1 2

103 47    Ngô Đức Bé Ngô Đức Bé 1 16/02/1965 1 030065015822 Hà Nam Quách An 1 2

104 Ngô Đức Bé Nguyễn Thị Luận 2 10/07/1961 2 030161000745 Hà Nam Quách An 1 2

105 Ngô Đức Bé Đinh Công Tuấn Anh 5 01/09/2008 1 030208003295 Hà Nam Quách An 1 2

106 48 Tăng Thị Lan Tăng Thị Lan 1 16/12/1990 2 030190012480 Hà Nam Lang Can 1 1 2

107 Tăng Thị Lan Nguyễn Thị Hải Yến 3 16/10/2017 1 030317014891 Hà Nam Lang Can 1 1 2

108 Tăng Thị Lan Nguyễn Thị Ngọc Ánh 3 09/03/2021 2 030321002410 Hà Nam Lang Can 1 1 2

109 49 Nguyễn Đức Thành Nguyễn Đức Thành 1 07/11/1986 1 030086013608 Hà Nam Lang Can 1 1 2

110 Nguyễn Đức Thành Nguyễn Thị Hồng Thúy 2 10/08/1982 2 008182003166 Hà Nam Lang Can 1 1 2

111 Nguyễn Đức Thành Nguyễn Quỳnh Anh 3 16/10/2006 2 030306003471 Hà Nam Lang Can 1 1 2

112 Nguyễn Đức Thành Nguyễn Quỳnh Trang 3 17/07/2012 2 030312007619 Hà Nam Lang Can 1 1 2

113 50 Tăng Xuân Quảng Tăng Xuân Quảng 1 01/06/1965 1 030065003293 Hà Nam Lang Can 1 1 2

114 Tăng Xuân Quảng Phạm Thị Thuyết 2 30/04/1977 2 030177004035 Hà Nam Lang Can 1 1 2

115 Tăng Xuân Quảng Tăng Xuân Trình 3 03/09/1999 1 030099001031 Hà Nam Lang Can 1 1 2

116 51 Nguyễn Thị Cúc Nguyễn Thị Cúc 1 13/09/1966 2 030166007986 Hà Nam Lang Can 1 1 2

117 52 Mai Thị Cần Mai Thị Cần 1 07/07/1984 2 038184017535 Hà Nam Lang Can 1 1 2

118 Mai Thị Cần Tăng Danh Vũ Lâm 3 11/06/2008 1 030208013283 Hà Nam Lang Can 1 1 2



119 Mai Thị Cần Tăng Mai Mỹ Hạnh 3 30/01/2014 2 030314005101 Hà Nam Lang Can 1 1 2

120 53 Tăng Thị Xíu Tăng Thị Xíu 1 01/01/1957 2 030157001752 Hà Nam Lang Can 2 1 2

121 54 Phan Thị Lăng Phan Thị Lăng 1 21/07/1959 2 030159007736 Hà Nam Lang Can 2 1 2

122 55 Phan Nhật Thà Phan Nhật Thà 1 11/09/1954 1 030054009644 Hà Nam Lang Can 2 1 2

123 Phan Nhật Thà Tăng Thị Minh 2 12/07/1954 2 030154011913 Hà Nam Lang Can 2 1 2

124 56 Bùi Duy Tỵ Bùi Duy Tỵ 1 29/04/1953 1 030053004007 Hà Nam Lang Can 2 1 2

125 Bùi Duy Tỵ Nguyễn Thị Bình 2 04/10/1954 2 030154006648 Hà Nam Lang Can 2 1 2

126 57 Phan Nhật Tằng Phan Nhật Tằng 1 02/06/1952 1 030052004591 Hà Nam Lang Can 2 1 2

127 Phan Nhật Tằng Nguyễn Thị Sự 2 01/01/1966 2 030166013257 Hà Nam Lang Can 2 1 2

128 58 Bùi Duy Thế Bùi Duy Thế 1 01/01/1952 1 030052001579 Hà Nam Lang Can 3 1 2

129 Bùi Duy Thế Bùi Thị Phương Thu 3 27/07/1980 2 030180002958 Hà Nam Lang Can 3 1 2

130 Bùi Duy Thế Nguyễn Thị Lan Hiên 5 03/01/2004 2 030304007501 Hà Nam Lang Can 3 1 2

131 Bùi Duy Thế Nguyễn Thanh Tú 5 23/09/2009 2 030309002312 Hà Nam Lang Can 3 1 2

132 59 Đỗ Đắc Thịnh Đỗ Đắc Thịnh 1 01/02/1960 1 030060021714 Hà Nam Lang Can 3 1 2

133 Đỗ Đắc Thịnh Tăng Thị Ngợi 2 10/06/1965 2 030165005396 Hà Nam Lang Can 3 1 2

134 Đỗ Đắc Thịnh Đỗ Hồng Hạnh 3 17/04/2000 2 030300005713 Hà Nam Lang Can 3 1 2

135 60 Nguyễn Thị Đát Nguyễn Thị Đát 1 01/01/1952 2 037052001617 Hà Nam Lang Can 3 1 2

136 61 Phan Thị Tự Phan Thị Tự 1 03/02/1954 2 030154012510 Hà Nam Lang Can 3 1 2

137 62 Nguyễn Thị Luân Nguyễn Thị Luân 1 25/05/1948 2 030148007399 Hà Nam Kim Can 1 2

138 63 Nguyễn Thế Thuỷ Nguyễn Thế Thuỷ 1 03/02/1952 1 030052002513 Hà Nam Kim Can 1 2

139 Nguyễn Thế Thuỷ Nguyễn Thị Chiến 2 01/01/1953 2 030153002697 Hà Nam Kim Can 1 2

140 64 Tăng Thị Bình Tăng Thị Bình 1 27/04/1955 2 030155004003 Hà Nam Kim Can 1 2

141 65 Phạm Thị Sửu Phạm Thị Sửu 1 16/09/1950 2 030150009430 Hà Nam Kim Can 1 2

142 66 Nguyễn Thị Vinh Nguyễn Thị Vinh 1 20/07/1957 2 030157006395 Hà Nam Thiện Trang 1 2

143 Nguyễn Thị Vinh Trương Đình Thành 5 25/01/1999 1 030099011899 Hà Nam Thiện Trang 1 2

144 67 Nguyễn Thị Đắc Nguyễn Thị Đắc 1 05/05/1946 2 033146000252 Hà Nam Thiện Trang 1 2



145 68 Nguyễn Thị Yến Nguyễn Thị Yến 1 11/08/1985 2 030185014486 Hà Nam Thiện Trang 1 2

146 Nguyễn Thị Yến Nguyễn Yến Chi 3 24/09/2018 2 030318003181 Hà Nam Thiện Trang 1 2

147 69 Nguyễn Thị Đào Nguyễn Thị Đào 1 02/08/1954 2 030154002494 Hà Nam Thiện Trang 1 2

148 70 Đồng Quảng Doanh Đồng Quảng Doanh 1 06/07/1962 1 030062007759 Hà Nam Thiện Trang 1 2

149 Đồng Quảng Doanh Mạc Thị Láng 2 16/09/1967 2 030167003814 Hà Nam Thiện Trang 1 2

150 Đồng Quảng Doanh Đồng Quảng Hanh 3 18/10/1990 1 030090012394 Hà Nam Thiện Trang 1 2

151 71 Bùi Thị Vân Bùi Thị Vân 1 01/10/1963 2 030163014580 Hà Nam Xuân Áng 1 2

152 Bùi Thị Vân Bùi Thị Vín 5 01/02/1971 2 030171027397 Hà Nam Xuân Áng 1 2

153 Bùi Thị Vân Nguyễn Thị Viết 4 01/01/1929 2 030129003445 Hà Nam Xuân Áng 1 2

154 72 Lê Thị Nghĩa Lê Thị Nghĩa 1 19/09/1970 2 030170007880 Hà Nam Xuân Áng 1 2

155 Lê Thị Nghĩa Nguyễn Văn Hải 2 20/5/1971 1 030071006512 Hà Nam Xuân Áng 1 2

156 Lê Thị Nghĩa Nguyễn Văn Thành Đạt 3 15/09/2004 1 030204007454 Hà Nam Xuân Áng 1 2

157 Lê Thị Nghĩa Lê Phương Thảo 3 20/7/2015 2 030315018743 Hà Nam Xuân Áng 1 2

158 73 Nguyễn Văn Nam Nguyễn Văn Nam 1 12/10/1975 1 030075004074 Hà Nam Xuân Áng 1 2

159 Nguyễn Văn Nam Dương Thị Anh 2 12/02/1984 2 030184016837 Hà Nam Xuân Áng 1 2

160 Nguyễn Văn Nam Nguyễn Thị Thanh Nhàn 3 22/11/2020 2 030320013446 Hà Nam Xuân Áng 1 2

161 Nguyễn Văn Nam Nguyễn Diệu Linh 3 20/01/2013 2 030313013446 Hà Nam Xuân Áng 1 2

162 Nguyễn Văn Nam Nguyễn Bảo Ngân 3 23/10/2023 2 030323014935 Hà Nam Xuân Áng 1 2

163 74 Bùi Văn Hiển Bùi Văn Hiển 1 12/09/1953 1 030053008450 Hà Nam Xuân Áng 1 2

164 Bùi Văn Hiển Hoàng Thị Đường 2 09/08/1955 2 030155005908 Hà Nam Xuân Áng 1 2

165 75 Nguyễn Thị Đạm Nguyễn Thị Đạm 1 17/05/1954 2 030154005797 Hà Nam Xuân Áng 1 2

166 76 Tiêu Văn Linh Tiêu Văn Linh 1 10/02/1955 1 030055005491 Hà Nam Trường Giang 1 2

167 Tiêu Văn Linh Hoàng Thị Thêm 2 01/01/1955 2 030155008594 Hà Nam Trường Giang 1 2

168 77 Bùi Như Xâm Bùi Như Xâm 1 10/03/1947 1 030047006628 Hà Nam Trường Giang 1 2

169 Bùi Như Xâm Nguyễn Thị Lương 2 14/05/1949 2 030149003543 Hà Nam Trường Giang 1 2
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